
Biểu số 52/CK-NSNN
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 4.709.973 192.300 5.000 12.700 19.000 20.000 5.700 4.383.091 217.548 267.736 45.782 26.400

1 Ban QLDA ĐTXD Huyện Krông Bông 45.378 10.600 0 0 0 0 0 28.778 6.680 6.728 0 6.000

2 Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh 184.420 50.500 0 12.700 5.000 20.000 0 66.438 15.200 0 29.782 0

3 Sở KH&ĐT 68.643 0 0 0 0 0 0 68.643 32.000 0 0 0

4 Sở VHTT&DL 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0

5 Ban QLDA ĐTXD H. Ea Kar 38.300 2.500 0 0 0 0 0 35.800 29.800 6.000 0 0

6 Ban QLDA ĐTXD H. Kr. Pắc 40.267 9.700 0 0 0 0 0 28.567 6.034 1.273 2.000 0

7 Ban QLDA ĐTXD huyện Cư M'gar 30.148 9.700 0 0 0 0 0 20.448 2.000 1.000 0 0

8 Ban QLDA ĐTXDCT GT&NNPTNT tỉnh 138.750 0 0 0 0 0 0 138.750 51.500 76.000 0 0

9 UBND H. Ea Súp 14.000 0 0 0 0 0 0 14.000 0 14.000 0 0

10 UBND TP. BMT 164.600 0 0 0 0 0 0 164.600 4.000 150.000 0 0

11 Ban QLDA ĐTXD Thị xã Buôn Hồ 21.245 7.400 0 0 0 0 0 13.845 6.800 0 0 0

12 Ban QLDA ĐTXD H. Cư Kuin 30.224 8.600 0 0 0 0 0 21.624 14.608 0 0 0

13 Ban QLDA ĐTXD H. Ea Kar 37.461 7.400 0 0 0 0 0 30.061 8.000 0 0 0

14 Ban QLDA ĐTXD H. Ea Súp 69.075 10.600 0 0 0 0 0 58.475 13.565 0 0 0

15 Ban QLDA ĐTXD Tp Buôn Ma Thuột 22.000 3.500 0 0 10.000 0 0 8.500 8.500 0 0 0

16 Ban QLDA ĐTXD H. Buôn Đôn 52.901 10.600 0 0 0 0 0 42.301 5.960 4.415 0 0

17 Ban QLDA ĐTXD H. Lắk 48.011 10.700 0 0 0 0 0 31.311 371 820 6.000 0

18 Sở LĐTBXH 10.301 0 0 0 0 0 0 10.301 0 0 0 0

19 Sở Nội vụ 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 VP Tỉnh ủy 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

21 Ban QLDA ĐTXD H. M'Đrắk 58.372 13.300 0 0 0 0 0 45.072 6.632 0 0 0

22 Ban QLDA ĐTXD H. Kr. Năng 32.773 8.600 0 0 0 0 0 24.173 1.841 0 0 0

23 Ban QLDA ĐTXD H. Kr. Ana 26.128 10.600 0 0 0 0 0 15.528 1.965 2.500 0 0

24 Ban QLDA ĐTXD H. Ea H'leo 32.812 7.400 0 0 0 0 0 25.412 2.092 0 0 0

25 Ban QLDA ĐTXD H. Kr. Búk 25.922 10.600 0 0 0 0 5.700 9.622 0 0 0 0

26 Sở NN&PTNT 11.699 0 0 0 0 0 0 11.699 0 5.000 0 0

27 Thông báo sau 1.040.205 0 0 0 0 0 0 1.040.205 0 0 0 0

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND  ngày       /02/2023 của UBND tỉnh)
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28 UBND xã Ea Tih, huyện Ea Kar 2.300 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0

29 UBND xã Buôn Triết huyện Lắk 1.800 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0

30 UBND xã Buôn Tría huyện Lắk 1.150 0 0 0 0 0 0 1.150 0 0 0 0

31 UBND Xã Quảng Điền, huyện Krông Ana 1.650 0 0 0 0 0 0 1.650 0 0 0 0

32 UBND xã DurKmăl, huyện Krông Ana 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0

33 Sở TN&MT 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0

34 Quỹ phát triển đất 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0

35

Thực hiện chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh 

20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

36 Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (tiền đất) 1.680.000 0 0 0 0 0 0 1.680.000 0 0 0 0
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